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Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm khám phá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt
động cung ứng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan, bao gồm tiêu chuẩn nghiệp vụ,
quản trị doanh nghiệp, sự chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật
và quan hệ đối tác. Phương pháp nhân tố khám phá được sử dụng để phân tích dữ liệu
thu thập từ khảo sát với 415 đại lý hải quan hoạt động tại Việt Nam. Kết quả nghiên
cứu chỉ ra rằng cả 6 yếu tố đều có ảnh hưởng tích cức đến hoạt động cung ứng dịch vụ
đại lý hải quan, xếp theo thứ tự quan trọng bao gồm quản trị doanh nghiệp, tiêu chuẩn
nghiệp vụ, sự chuyên nghiệp, quan hệ đối tác, tuân thủ pháp luật và văn hoá doanh
nghiệp. Nghiên cứu có ý nghĩa đối với đại lý hải quan và cơ quan hải quan trong việc
xây dựng cơ sở khoa học đánh giá thực tiễn và triển khai giải pháp nâng cao chất lượng
dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan tại Việt Nam.

Từ khóa:Đại lý hải quan, Dịch vụ thông quan, Thuận lợi hoá thươngmại, Xuất khẩu,
Nhập khẩu

FACTORSAFFECTING THE CUSTOMS CLEARANCE 
AGENT SERVICES IN VIETNAM

Abstract: This study aims to explore and evaluate factors in uencing customs
clearance services from the perspectives of customs agents. These factors include
professional quali cation, business administration, professionalism, organizational
culture, regulatory compliance, and business partnerships. Exploratory factor
analysis is applied to analyze data collected from a survey of 415 customs agents
operating in Vietnam. The research results indicate that all six factors positively
aect customs clearance agent services, with the order of in uence being business
administration, professional quali cation, professionalism, business partnership,
regulatory compliance, and organizational culture. This study provides a scienti c
framework for assessing the performance of customs agents and oers solutions
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1. Giới thiệu
Theo Tổng Cục Hải quan Việt Nam, hiện nay trên toàn quốc có gần 1.000 doanh

nghiệp được công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với gần
3.000 cá nhân được cấp mã là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Các nhân viên
này theo quy định của pháp luật Việt Nam phải là nhân viên ký hợp đồng lao động
chính thức, dài hạn tại các doanh nghiệp được công nhận là đại lý làm thủ tục hải
quan (Tổng Cục Hải quan Việt Nam, 2022). Định kỳ, Tổng Cục Hải quan tổ chức
các kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan và chương trình đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên đại lý hải quan. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp
xuất nhập khẩu hàng hoá (chủ hàng Việt Nam) có thói quen tự làm thủ tục hải quan
cũng như chưa có sự khác biệt trong lợi ích nhận được và cơ chế ưu tiên đối với đại
lý hải quan tại Việt Nam nên thời gian qua hoạt động đại lý hải quan chưa phát triển
đúng như định hướng quản lý nhà nước cũng như chưa hoàn thành tốt vai trò kết nối
trong chuỗi cung ứng hàng hoá quốc tế. Mặc dù số lượng đại lý hải quan đủ điều kiện
hoạt động là không nhỏ nhưng phần lớn họ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với năng
lực pháp lý và tài chính hạn chế nên khả năng giao kết và thoả thuận hợp đồng cung
ứng dịch vụ đại lý hải quan với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hoá là tương
đối khó khăn. Đối với các doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, có kinh
nghiệm hoạt động trên thị trường quốc tế cũng như tần suất giao dịch cao thì họ sẽ có
một bộ phận chuyên trách đảm nhận công tác thông quan hoặc sẽ thuê ngoài các đại
lý mà là thành viên của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn với mạng lưới
đối tác và nguồn nhân lực ở phạm vi toàn quốc và quốc tế. Ngoài ra, do nhân viên đại
lý hải quan chưa chú trọng đến đạo đức nghề nghiệp cũng như liêm chính của nhân
viên đại lý hải quan nên có nhiều cá nhân sau khi có được chứng chỉ nghiệp vụ khai
hải quan đã tự giao kết với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hoá để thực hiện
một hoặc một số công việc trong quá trình thông quan hàng hoá mà không có hợp
đồng chính thức giữa bên đại lý và chủ hàng. Điều này khiến cho chất lượng dịch vụ
đại lý hải quan không đảm bảo về nghĩa vụ tuân thủ pháp luật cũng như quyền lợi của
chủ hàng xuất nhập khẩu, từ đó giảm uy tín và vai trò của đại lý hải quan trong mối
quan hệ với doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như cơ quan hải quan.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động và thay đổi về chính
sách quản lý ngoại thương, sự gia tăng mạnhmẽ của hoạt động xuất nhập khẩu hàng
hoá với sự tham gia của các chủ thể là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ
tại Việt Nam, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dịch vụ đại
lý hải quan có ý nghĩa là căn cứ khoa học và thực tiễn để trả lời các vấn đề quan
trọng như: (1) Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động

to enhance customs clearance services in Vietnam for both customs agents and
authorities.
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của đại lý hải quan tại Việt Nam; (2) Các đại lý hải quan tại Việt Nam cần làm gì
để nâng cao chất lượng dịch vụ đại lý hải quan, nâng cao uy tín đối với cơ quan hải
quan và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hoá và (3) Xây dựng căn cứ
khoa học để đánh giá, đối chiếu và xếp hạng đại lý cung ứng dịch vụ hải quan đối
với cơ quan hải quan và khách hàng sử dụng dịch vụ.

Hiện nay, có rất ít các nghiên cứu về hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý hải quan
tại Việt Nam, đặc biệt là các nghiên cứu tiếp cận từ chính chủ thể cung ứng dịch vụ
là các đại lý hải quan. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nhân tố khám phá (EFA)
có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhằm xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của
các yếu tố thuộc về nội tại của đại lý hải quan cũng như các bên liên quan trong hoạt
động cung ứng dịch vụ đại lý hải quan tại Việt Nam.

Cấu trúc bài viết gồm 5 phần. Phần 1 giới thiệu nghiên cứu. Phần 2 đưa ra cơ sở
lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu. Phần 3 trình bày phương pháp nghiên cứu. Phần
4 nêu kết quả nghiên cứu và thảo luận. Cuối cùng, phần 5 trình bày hàm ý chính
sách và kết luận.

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu

2.1 Cơ sở lý thuyết
Theo Luật Hải quan năm 2014: “Cung ứng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan

là hoạt động thương mại, theo đó đại lý làm thủ tục hải quan có nghĩa vụ thực hiện
dịch vụ cho khách hàng và nhận thanh toán; khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho
bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận” (Quốc hội, 2014). Trong
hoạt động này, khách hàng là thương nhân theo quy định pháp luật có nghĩa vụ thực
hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh
và quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; đại lý làm thủ tục hải quan là thương nhân nhận
ủy quyền cung ứng dịch vụ.

Xét ở khía cạnh quản lý nhà nước về hải quan, đại lý hải quan là chủ thể tích
cực thúc đẩy thuận lợi hoá và đảm bảo an ninh và an toàn thương mại quốc tế. Đối
với cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ
(SMEs), đại lý hải quan là đối tác quan trọng góp phần tối ưu nguồn lực, thời gian và
chi phí thực hiện thông quan hàng hoá, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá
xuất nhập khẩu trên thị trường thế giới (US Customs and Border Protection, 2022).

Xét về khía cạnh thương mại, đại lý hải quan là một doanh nghiệp cung ứng dịch
vụ làm thủ tục hải quan. Về nguyên tắc, đại lý hải quan hoạt động theo đúng nguyên
lý cạnh tranh và thị trường, chất lượng dịch vụ và chi phí là hai yếu tố quan trọng
để khách hàng đánh giá, so sánh và lựa chọn dịch vụ đại lý hải quan.

Vì vậy, trong nghiên cứu này, hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý hải quan được
đánh giá, đo lường thông qua 3 yếu tố bao gồm: (1) Tỷ lệ khai báo hải quan không
có sai phạm; (2) Thời gian thông quan hàng hoá; và (3) Mức độ tuân thủ của đại
lý hải quan được đo lường, xếp hạng và công khai trên hệ thống thông tin chính
thức của Tổng Cục Hải quan Việt Nam theo Thông tư số 81/2019/ TT-BTC ngày
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15/11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ
hải quan.

2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu
Theo Tổ chức Hải quan thế giới (WCO, 2022), thủ tục hải quan là tất cả các hoạt

động tác nghiệp mà bên liên quan và hải quan phải thực hiện nhằm bảo đảm tuân
thủ pháp luật hải quan. Cụ thể, theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014: “Thủ tục
hải quan là tất cả các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan cần
thực hiện theo quy định pháp luật đối với hàng hóa và phương tiện vận tải”. Theo
đó, đại lý hải quan cung ứng dịch vụ trong phạm vi được ủy quyền, thay mặt chủ
hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải quan theo thỏa
thuận trong hợp đồng ký với người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (chủ hàng).

Theo Tổ chức Hải quan thế giới (2016), đại lý hải quan là cá nhân hoặc tổ chức
thực hiện thủ tục hải quan với cơ quan hải quan thay cho một cá nhân hoặc tổ chức
khác. Tổ chức này nhấn mạnh vai trò của quản trị doanh nghiệp, cũng như chất
lượng đội ngũ nhân viên làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan đối với chất lượng
dịch vụ cung ứng. Ngoài ra, nếu một tổ chức muốn đăng ký làm đại lý hải quan
cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin về nguồn lực (tài sản và nhân lực) và tiêu
chuẩn nghiệp vụ như sau: văn phòng chính; tên và địa chỉ của người đại diện pháp
luật (giám đốc hoặc ban lãnh đạo); tên của các chuyên gia có chuyên môn cao về
thủ tục hải quan; tên của các nhân viên đại lý có chứng chỉ, chứng nhận về nghiệp
vụ hải quan.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, năng lực chuyên môn, hiểu
biết, kiến thức và kĩ năng thực hành thủ tục hải quan của đội ngũ nhân lực là điều
kiện tiên quyết để công nhận đại lý hải quan cũng như đánh giá chất lượng dịch vụ
làm thủ tục hải quan. Theo đó, nhân viên đại lý hải quan cần phải có kiến thức và
kinh nghiệm thực tiễn về pháp luật hải quan, giao dịch thương mại quốc tế, quản
lý tài chính và quản lý nguồn lực. Hơn nữa do môi trường kinh doanh và hệ thống
thương mại quốc tế luôn biến động nên đại lý hải quan cần chú trọng việc cập nhật
quy định pháp luật, kiến thức mới cũng như rà soát, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ
nhân viên thực hiện thủ tục hải quan (US Customs and Border Protection, 2022).

Sudo (2016) nhấn mạnh năng lực công nghệ thông tin của đại lý hải quan trong
xu hướng phát triển của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và thương mại số. Theo đó,
đại lý hải quan là đối tác quan trọng, đồng hành với cơ quan hải quan trong việc ứng
dụng công nghệ số, hệ thống thông tin tự động, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu
lực, hiệu quả và mục tiêu tiêu chuẩn hoá, hiện đại hoá thủ tục hải quan đối với hàng
hoá xuất nhập khẩu. Vì vậy, đội ngũ đại lý hải quan tinh nhuệ và tự động cao cần
có hệ thống thông tin kết nối với hạ tầng công nghệ, hệ thống thông quan tự động
của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng, đặc biệt như với hệ thống một cửa
quốc gia.
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Đại lý hải quan là chủ thể trung gian giữa khách hàng/chủ hàng xuất nhập khẩu
và cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hoá, phương tiện
vận tải. Đây là một hoạt động đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật hải quan và
thương mại quốc tế. Chính vì vậy, đại lý hải quan cần trang bị đầy đủ những hiểu
biết, kiến thức pháp lý cũng như năng lực tuân thủ và kinh nghiệm thực tiễn. Bên
cạnh việc thực hiện cam kết với chủ hàng theo hợp đồng thì đại lý hải quan còn góp
phần vào việc thực thi pháp luật về thuế, đảm bảo lợi ích kinh tế cho cả quốc gia.
Theo Tiêu chuẩn 8.2, Công ước Kyoto sửa đổi, các nước thành viên nên quy định
các điều kiện đối với đại lý hải quan, bao gồm các trách nhiệm, nghĩa vụ về thuế và
phí trong quá trình làm thủ tục hải quan, cùng với quy định phạt vi phạm nếu không
tuân thủ. Ngoài ra, những quy định về đo lường tuân thủ pháp luật đối với đại lý
hải quan cần được công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử (WCO, 2022).

Từ đó thấy được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ làm thủ tục hải
quan của đại lý hải quan đó là: năng lực cốt lõi, lợi thế, cam kết, kiểm soát, vốn, chi
phí, sự nhất quán, văn hoá, liêm chính và truyền thông (Carter, 1995). Theo Cronin
(1992), mô hình SERVPERF nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch
vụ, có 5 nhóm yếu tố lớn ảnh hưởng. Thứ nhất, là phương tiện hữu hình, thể hiện
bằng trang thiết bị, cơ sở vật chất, cũng như sự thống nhất về thương hiệu, trang
phục, màu sắc chủ đạo và không gian làm việc. Thứ hai, là sự tin cậy, thể hiện khả
năng thực hiện dịch vụ theo thoả thuận một cách đáng tin cậy và chính xác. Theo
đó, doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết; thực hiện đúng thời gian và không có sai
sót, tranh chấp. Thứ ba, là sự thích ứng, thể hiện mức độ sẵn sàng cung cấp dịch vụ
và giải quyết, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ. Thứ tư,
là năng lực phục vụ, thể hiện ở hiểu biết, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp
và xử lý tình huống. Thứ năm, là sự đồng cảm, thể hiện sự hợp tác, đồng hành và
quan tâm đến khách hàng trước và sau khi hoàn thành dịch vụ.

Về phân tích, đo lường và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động
cung ứng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan, trên thế giới rất
hiếm các nghiên cứu khoa học về phương pháp và khung đo lường tiêu chuẩn, và
rất ít quốc gia trên thế giới thực hiện công tác này do một số lý do sau đây.
Thứ nhất, tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, pháp luật

hải quan quy định rõ ràng và đầy đủ các điều kiện thành lập, hoạt động, gia hạn và
rút giấy phép đối với thương nhân là đại lý hải quan và cung ứng dịch vụ làm thủ
tục hải quan, bao gồm những vấn đề cơ bản như: giấy phép hoạt động; nhân viên
làm thủ tục hải quan được cấp chứng chỉ nghề nghiệp; hệ thống quản lý rủi ro và
giám sát nội bộ; đội ngũ nhân lực am hiểu và thực hành tốt nghiệp vụ chuyên môn
về ngoại thương, vận tải, và thanh toán quốc tế. Vì vậy, có thể nói mỗi quốc gia đã
có cơ chế quản lý, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý hải quan cũng như tư
cách pháp lý của các đại lý hải quan nên không đòi hỏi có thêm công cụ đo lường
và đánh giá hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý hải quan.
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Thứ hai, vận động theo nguyên lý cạnh tranh trên thị trường dịch vụ đại lý hải
quan, các doanh nghiệp cung ứng (các đại lý hải quan) luôn nỗ lực thực hiện đúng
cam kết thoả thuận với khách hàng, và gia tăng sự trung thành của khách hàng
cùng lợi thế cạnh tranh thông qua tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện thông quan
và mức độ tuân thủ tốt pháp luật. Trong thực tế, hồ sơ và dữ liệu làm thủ tục hải
quan của khách hàng (chủ hàng xuất nhập khẩu hàng hoá) là căn cứ quan trọng để
cơ quan hải quan đưa ra quyết định về hình thức mức độ và hình thức kiểm tra hải
quan, thực thi các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát. Khách hàng vì vậy luôn
chủ động đo lường và đánh giá chất lượng dịch vụ đại lý hải quan để ra quyết định
tiếp tục mối quan hệ kinh doanh với các nhà cung cấp dịch vụ hay không. Vì thế,
câu chuyện đo lường, đánh giá hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải
quan để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đại lý hải quan là vấn đề nội tại về quản trị
kinh doanh của các khách hàng và chưa đặt ra yêu cầu cần có nghiên cứu đo lường
hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý hải quan và các yếu tố ảnh hưởng.
Thứ ba, cung ứng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan là tổ hợp các hoạt động

của nhiều bên liên quan bao gồm đại lý hải quan, cơ quan hải quan, doanh nghiệp
xuất nhập khẩu, ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics,
cảng vụ, người chuyên chở, kho hàng,…. Thách thức lớn nhất đối với công việc đo
lường, đánh giá hoạt động của đại lý hải quan tại hầu hết các quốc gia và Việt Nam
là không có cơ sở dữ liệu toàn diện, đầy đủ và chính xác được thu thập từ tất cả các
bên liên quan, đặc biệt từ cơ quan hải quan.

Có thể nói rằng, hiện nay trên thế giới và Việt Nam chưa có nghiên cứu nào
về phương pháp luận khoa học để tổng hợp, phân tích và đo lường các yếu tố ảnh
hưởng đến hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý hải quan ở cả hai khía cạnh kinh tế và
tuân thủ pháp luật đối với đại lý hải quan.

2.3 Phát triển giả thuyết và đề xuất mô hình nghiên cứu
Dựa trên tổng quan tình hình nghiên cứu và các lý thuyết, các yếu tố tác động

đến hoạt động cung ứng dịch vụ làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan (dịch vụ
đại lý hải quan) bao gồm: (1) Tiêu chuẩn nghiệp vụ, (2) Quản trị doanh nghiệp, (3)
Sự chuyên nghiệp, (4) Văn hóa doanh nghiệp, (5) Tuân thủ pháp luật và (6) Quan
hệ đối tác.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ (Professional Qualication - PQ)
Tổ chức hải quan thế giới (WCO) cũng như các nước đều cho rằng năng lực

chuyên môn, hiểu biết, kiến thức và kĩ năng thực hành thủ tục hải quan của đội ngũ
nhân lực là điều kiện tiên quyết để công nhận đại lý hải quan cũng như đánh giá
chất lượng dịch vụ làm thủ tục hải quan (WCO, 2018). Theo đó, nhân viên đại lý
hải quan cần phải có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về pháp luật hải quan, giao
dịch thương mại quốc tế, quản lý tài chính và quản lý nguồn nhân lực. Hơn nữa do
môi trường kinh doanh và hệ thống thương mại quốc tế luôn biến động nên đại lý
hải quan cần chú trọng việc cập nhật quy định pháp luật, kiến thức mới cũng như
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rà soát, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ nhân viên thực hiện thủ tục hải quan. Trong
nghiên cứu này, yếu tố tiêu chuẩn nghiệp vụ của đại lý hải quan được tổng hợp và
phản ánh thông qua các tiêu chí: chứng nhận chuyên môn; hoạt động chuyên môn;
chất lượng chuyên môn; sáng kiến và đổi mới hoạt động chuyên môn. Do đó, giả
thuyết sau được đề xuất:

H1: Tiêu chuẩn nghiệp vụ có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động cung ứng dịch
vụ làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan.

Quản trị doanh nghiệp (Business Administration - BA)
Tại hầu hết các nước trên thế giới giống như Việt Nam, pháp luật hải quan,

nếu một tổ chức muốn đăng ký làm đại lý hải quan cần phải có đầy đủ các thông
tin chính về nguồn lực (tài sản và nhân lực) và tiêu chuẩn nghiệp vụ như sau: văn
phòng chính; tên và địa chỉ của người đại diện pháp luật (giám đốc hoặc ban lãnh
đạo); tên của các chuyên gia có chuyên môn sâu về thủ tục hải quan; và tên của các
nhân viên đại lý có chứng chỉ, chứng nhận về nghiệp vụ hải quan. Pháp luật hải
quan quy định rõ ràng và đầy đủ các điều kiện thành lập, hoạt động, gia hạn và rút
giấy phép đối với thương nhân là đại lý hải quan và cung ứng dịch vụ làm thủ tục
hải quan, bao gồm những vấn đề cơ bản như: giấy phép hoạt động; nhân viên làm
thủ tục hải quan được cấp chứng chỉ nghề nghiệp; hệ thống quản lý rủi ro và giám
sát nội bộ; đội ngũ nhân lực am hiểu và thực hành tốt nghiệp vụ chuyên môn về
ngoại thương, vận tải, và thanh toán quốc tế (WCO, 2018). Trong nghiên cứu này,
quản trị doanh nghiệp của đại lý hải quan được tổng hợp và phản ánh thông qua các
tiêu chí về hệ thống công nghệ thông tin và quản trị nội bộ doanh nghiệp; công tác
xây dựng nguồn nhân lực; kết nối và hội nhập quốc tế; và thành tựu nghề nghiệp do
cơ quan hải quan và các Hiệp hội đại lý hải quan công nhận. Do đó, giả thuyết sau
được đề xuất:

H2: Quản trị doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động cung ứng dịch
vụ làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan.

Sự chuyên nghiệp (Professionalism - PR)
Trong tiến trình cải cách và hiện đại hoá của ngành hải quan cũng như sự phát

triển mạnh mẽ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và công nghệ thông tin, đại lý hải
quan là đội ngũ chuyên nghiệp cần đồng hành với cơ quan hải quan đi đầu trong
việc ứng dụng công nghệ số, hệ thống thông tin tự động hướng tới mục tiêu chuyên
nghiệp, hiệu lực, hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế. Theo Hiệp Hội đại lý hải quan
thế giới, cũng như quy định tại Luật Hải quan năm 2014, yêu cầu đội ngũ đại lý hải
quan tinh nhuệ và tự động cao cần có hệ thống thông tin kết nối với hạ tầng thông
tin của cơ quan hải quan và cơ quan chức năng, đặc biệt như với hệ thống Một cửa
quốc gia. Như vậy, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng,
hệ thống thông tin tiên tiến, hiện đại là điều kiện tiên quyết đối với hoạt động cung
ứng dịch vụ làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan (IFCBA, 2009). Trong nghiên
cứu này, sự chuyên nghiệp của đại lý hải quan được tổng hợp và phản ánh thông qua
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các tiêu chí là sự cam kết; sự đảm bảo chất lượng dịch vụ; và khả năng thích ứng.
Theo đó, giả thuyết sau được đề xuất:

H3: Sự chuyên nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động cung ứng dịch vụ
làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan.

Văn hóa doanh nghiệp (Organizational Culture - OC)
Văn hóa doanh nghiệp của đại lý hải quan bao gồm các yếu tố vật chất và tinh

thần, giá trị, niềm tin và quy tắc ứng xử có ý nghĩa định hướng, thống nhất thái độ
và hành vi của toàn bộ thành viên trong tổ chức, kiến tạo hình ảnh và uy tín của đại
lý hải quan. Để mang lại sự hài lòng cao cho khách hàng cũng như tuân thủ tốt pháp
luật trong quá trình cung ứng dịch vụ làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp cần xây
dựng và phát triển các yếu tố văn hoá quan trọng như: thương hiệu, trang phục, màu
sắc chủ đạo và không gian làm việc, đặc biệt hình ảnh chuyên nghiệp của đội ngũ
nhân sự. Do đặc tính cơ bản của thủ tục hải quan là liên tục, trình tự, thống nhất và
quốc tế nên các giá trị cốt lõi trong hoạt động cung ứng dịch vụ làm thủ tục hải quan
của đại lý hải quan nhất định phải có: tuân thủ, chuyên nghiệp, tin cậy, thích ứng,
lắng nghe và thấu hiểu. Trong nghiên cứu này, yếu tố văn hoá doanh nghiệp của đại
lý hải quan được tổng hợp và phản ánh thông qua các tiêu chí là phát triển thương
hiệu và xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Do đó, giả thuyết sau được đề xuất:

H4: Văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động cung ứng dịch
vụ làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan.

Tuân thủ pháp luật (Regulatory Compliance - RC)
Trong quá trình hoạt động, đại lý hải quan phải thường xuyên, định kỳ thực hiện

báo cáo kết quả hoạt động và tình hình tuân thủ pháp luật đối với cơ quan hải quan.
Cơ quan hải quan các nước quy định cơ chế giám sát hoạt động của đại lý hải quan
bằng các biện pháp hành chính và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát như yêu cầu đại lý
thực hiện báo cáo đầy đủ, và đúng hạn các nội dung: hợp đồng lao động đối với các
nhân viên có chứng chỉ làm thủ tục hải quan; hợp đồng đại lý và giấy ủy quyền (thỏa
thuận đại lý); quy trình và tài liệu đào tạo nhân viên; quy trình và tài liệu giới thiệu
cho khách hàng mới, hoàn thành và xác nhận giấy ủy quyền; danh sách khách hàng,
báo cáo tài chính; báo cáo thuế hàng năm; sổ tay hướng dẫn quy trình tiêu chuẩn về
cung ứng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan; lưu giữ chứng từ và hồ sơ hải quan.
Theo đó, cơ quan hải quan quyết định gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động,
chứng chỉ nghề nghiệp của đại lý hải quan. Trong nghiên cứu này, tuân thủ pháp
luật của đại lý hải quan được tổng hợp và phản ánh thông qua các tiêu chí về cơ sở
dữ liệu, xếp hạng mức độ tuân thủ pháp luật và phối hợp với cơ quan hải quan. Do
đó, giả thuyết nghiên cứu sau được đề xuất:

H5: Tuân thủ pháp luật có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động cung ứng dịch vụ
làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan.
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Quan hệ đối tác (Business Partnership - BP)
Trong quá trình cung ứng dịch vụ làm thủ tục hải quan, đại lý hải quan phải phối

hợp với nhiều bên liên quan thuộc chuỗi cung ứng hàng hoá quốc tế như chủ hàng
xuất nhập khẩu, cơ quan hải quan, cơ quan quản lý chuyên ngành, ngân hàng, bảo
hiểm, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics, cảng vụ, người chuyên chở, kho
hàng,…. Thực tiễn, khách hàng là chủ hàng xuất nhập khẩu hàng hoá luôn thực hiện
đo lường và đánh giá chất lượng dịch vụ đại lý hải quan để tiếp tục lựa chọn nhà
cung cấp dịch vụ, bởi quyết định thông quan có ý nghĩa quyết định mức độ tuân thủ
cũng như là căn cứ để cơ quan hải quan thực thi các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra,
giám sát đối với chính bản thân khách hàng. Trong nghiên cứu này, yếu tố quan hệ
đối tác của đại lý hải quan được tổng hợp và phản ánh thông qua các tiêu chí về sự
phản hồi, giám sát của khách hàng và kênh kết nối với các bên liên quan. Do đó, giả
thuyết sau được đề xuất:

H6: Quan hệ đối tác có ảnh hưởng tích cực đến đến hoạt động cung ứng dịch vụ
làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan.
Từ các giả thuyết được đưa ra, mô hình nghiên cứu được đề xuất như Hình 1.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu được đề xuất
Nguồn: Đề xuất của nhóm tác giả

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1 Thiết kế bảng hỏi và thang đo
Trong nghiên cứu này, thang đo sử dụng để đo lường các nhân tố ảnh hưởng đã

được kế thừa từ các nghiên cứu trước và được điều chỉnh thông qua việc thảo luận
để đánh giá sự phù hợp của các tiêu chí trong bảng hỏi. Nghiên cứu đã sử dụng
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thang đo Likert 5 mức độ từ 1 đến 5 tương ứng với hoàn toàn không đồng ý đến
hoàn toàn đồng ý cho biến quan sát để sử dụng việc đo lường trong nghiên cứu này.

Bảng 1. Thang đo các yếu tố

Tên biến Mã hóa Thang đo Nguồn
Tiêu chuẩn
nghiệp vụ

PQ1 Chứng chỉ nghiệp vụ
PQ2 Chứng chỉ nghiệp vụ nâng cao của nhân

viên Đại lý Hải quan do cơ quan Hải
quan hoặc tổ chức trong và ngoài nước
tổ chức và chứng nhận

Tổ chức hải quan thế
giới (2018); Tổng
Cục Hải quan Việt
Nam (2014)

PQ3 Chứng chỉ ngoài chuyên môn của đội
ngũ nhân viên đại lý hải quan bao gồm
kiến thức kĩ năng về tin học ngoại ngữ
đạo đức kinh doanh kỹ năng đàm phán
kỹ năng giải quyết xung đột

Tổ chức hải quan thế
giới (2018); Tổng
Cục Hải quan Việt
Nam (2014)

PQ4 Tham gia biên soạn các tài liệu cẩm
nang về nghề nghiệp đại lý hải quan
tham gia các cuộc thi chương trình kiểm
tra trình độ do cơ quan hoặc hiệp hội
doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam
tổ chức

Tổng Cục Hải quan
Việt Nam (2014)

PQ5 Tham gia các chương trình thí điểm cải
cách hiện đại hóa của cơ quan hải quan

Tổng Cục Hải quan
Việt Nam (2014)

Quản trị
doanh
nghiệp

BA1 Hạ tầng thông tin ứng dụng công nghệ
số

Tổ chức hải quan thế
giới (2018); Tổng
Cục Hải quan Việt
Nam (2014)

BA2 Chương trình quản lý rủi ro tuân thủ
pháp luật đối với khách hàng của đại lý
hải quan thường xuyên rà soát và cập
nhật dựa trên sự thay đổi của môi trường
kinh doanh

Hiệp hội đại lý hải
quan (2019)

BA3 Quy trình thực hiện cung ứng dịch vụ
bao gồm cả dịch vụ sau khi hàng hóa
được thông quan

Hiệp hội đại lý hải
quan (2019)

BA4 Đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân
lực theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế

Tác giả

BA5 Định kỳ rà soát kiểm tra có kế hoạch bồi
dưỡng đào tạo

Tác giả

BA6 Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cẩm nang
tập hợp các kinh nghiệm về thực hiện
thủ tục hải quan

Hiệp hội đại lý hải
quan (2019); Carter
(2015)
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Tên biến Mã hóa Thang đo Nguồn
Sự chuyên
nghiệp

PR1 Hợp đồng chặt chẽ có đầy đủ các điều
kiện và điều khoản cơ bản thực hiện
đúng phạm vi được ủy quyền

Cronin (1992),
Carter (2015)

PR2 Đảm bảo kết nối liên lạc 24/7 đầu mối
thông tin và giải quyết sự việc luôn sẵn
sàng

Cronin (1992),
Carter (2015)

PR3 Thu thập dữ liệu khách hàng và phản
hồi của khách hàng làm căn cứ nâng cao
chất lượng

Cronin (1992),
Carter (2015)

PR4 Chính sách cho các khách hàng khác
nhau

Tác giả

PR5 Hệ thống bảo mật thông tin khách hàng Tác giả
PR6 Hỗ trợ khách hàng về tài chính bảo lãnh

thuế, bảo lãnh thông quan
Tác giả

PR7 Đạo đức nghề nghiệp liêm chính của
nhân viên

Tác giả

Văn hóa
doanh
nghiệp

OC1 Trang thông tin công khai chuyên nghiệp
tiện ích thân thiện

Cronin (1992),
Carter (2015)

OC2 Thông tin về nguồn lực của đại lý hải
quan

Tác giả

OC3 Danh mục khách hàng của đại lý hải
quan cùng với ghi nhận đánh giá bình
luận của khách hàng

Cronin (1992),
Carter (2015)

OC4 Đánh giá sự phát triển của nhân viên và
tình hình đãi ngộ nhân viên

Cronin (1992),
Carter (2015)

OC5 Bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực về đạo
đức nghề nghiệp

Cronin (1992),
Carter (2015)

Tuân thủ
pháp luật

RC1 Dữ liệu về các sai phạm, lỗi thường gặp
trong thông quan hàng hóa tại Việt Nam

Tác giả

RC2 Mạng lưới chuyên gia về hải quan tham
khảo ý kiến chuyên gia

Tác giả

RC3 Hệ thống kết nối trao đổi thông tin tương
tác với mạng một cửa quốc gia các cơ
quan chuyên ngành cơ quan hải quan

Tổ chức hải quan thế
giới (2018); Tổng
Cục Hải quan Việt
Nam (2014)

RC4 Đầu mối có thẩm quyền xử lý các tình
huống

Tác giả

Bảng 1. Thang đo các yếu tố  (tiếp theo)
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Tên biến Mã hóa Thang đo Nguồn
Quan hệ  
đối tác

BP1 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng
thông qua khảo sát trực tuyến qua phiếu

Tác giả

BP2 Tư vấn, đối thoại, hòm thư góp ý, đường
dây nóng

Tác giả

Hiệu quả
hoạt động
của đại lý
hải quan

CBP1 Tỷ lệ khai chính xác hồ sơ trong năm Tác giả
CBP2 Thời gian thông quan Tác giả
CBP3 Mức độ tuân thủ Bộ Tài chính (2019)

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

3.2 Mẫu nghiên cứu
Đối tượng khảo sát trong nghiên cứu này là các đại lý cung ứng dịch vụ làm thủ

tục hải quan tại Việt Nam. Phương pháp chọn mẫu được sử dụng là phương pháp
chọn mẫu thuận tiện, phi xác suất. Bảng hỏi được thu thập qua phiếu bảng hỏi trực
tiếp và phỏng vấn các doanh nghiệp trên cả nước. Người được hỏi là đại diện pháp
lý và người phụ trách các bộ phận làm thủ tục hải quan của các đại lý hải quan. Việc
thu thập dữ liệu được thực hiện từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022. Theo
Hair & cộng sự (2014), đối với các nghiên cứu sử dụng phân tích nhân tố khám phá
(EFA), cỡ mẫu tối thiểu là 200 quan sát. Vì thế, nghiên cứu thu được 415 quan sát
với đầy đủ thông tin là đủ lớn.

3.3 Thu thập và xử lý dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Thứ

nhất, nghiên cứu phân tích định tính được thực hiện thông qua phỏng vấn sâu các
doanh nghiệp để điều chỉnh mô hình nghiên cứu và bảng hỏi khảo sát. Thứ hai,
phân tích định lượng được thực hiện qua phần mềm SPSS bao gồm các bước: (i)
Kiểm định độ tin cậy của các thang đo thông qua hệ số Cronbach’sAlpha; (ii) Phân
tích EFA; (iii) Phân tích tương quan Pearson để đo lường mối liên hệ giữa các biến; 
(iv) Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu về
các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dịch vụ làm thủ tục hải quan của đại
lý hải quan tại Việt Nam.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1 Kết quả thống kê mô tả
Có thể thấy phần lớn doanh nghiệp tham gia khảo sát chỉ hoạt động với vai trò

của đại lý hải quan tại Việt Nam, chiếm đến 83% và có 9,64% đại lý hải quan có
hoạt động tại khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, có tới hơn 60% đại lý hải quan tham
gia khảo sát đã hoạt động trên 5 năm, chỉ có 17,59% là doanh nghiệp mới với hoạt
động từ 1-2 năm. Có thể thấy các đại lý hải quan tham gia khảo sát phần lớn thuộc
khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thuộc khu vực
doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 10%.

Bảng 1. Thang đo các yếu tố  (tiếp theo)
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Bảng 2. Kết quả thống kê mô tả khảo sát

Đặc điểm Số phiếu Tỷ lệ (%)
Mạng lưới hoạt động của đại lý hải quan
Chỉ hoạt động tại Việt Nam 346 83,37
Có hoạt động trong khu vực ASEAN 40 9,64
Còn lại 29 6,99
Số năm được công nhận của đại lý hải quan
Từ 1-2 năm 73 17,59
Từ 3-5 năm 87 20,96
Từ 5 năm trở lên 255 61,44
Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 50 12,05
Khu vực doanh nghiệp nhà nước 36 8,67
Khu vực kinh tế tư nhân 244 58,80
Khu vực kinh tế khác 85 20,48
Tổng 415 100,00

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

4.2 Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo
Để đánh giá độ tin cậy của các nhân tố và mức độ tương quan chặt chẽ giữa các

biến quan sát trong cùng một nhân tố, tác giả sử dụng tiêu chuẩn kiểm định là hệ số
Cronbach’s Alpha của nhân tố tối thiểu là 0,6 (Hair & cộng sự, 2010). Để đánh giá
mức độ phù hợp của một mục câu hỏi, nghiên cứu xem xét hệ số tương quan của
biến tổng, tiêu chuẩn kiểm định là hệ số tương quan của biến tổng lớn hơn 0,3 (Hair
& cộng sự, 2010). Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha của tất cả các nhân tố ảnh
hưởng đều lớn hơn 0,6 (biến CBP có Cronbach’s Alpha nhỏ nhất là 0,781). Hệ số
tương quan của cả 32/33 biến quan sát thuộc 6 biến độc lập trong mô hình đều lớn
hơn 0,3 (hệ số tương quan biến quan sát BA5 nhỏ nhất đạt 0,295 nhỏ hơn 0,3 sẽ loại
bỏ khỏi mô hình) và không có trường hợp loại trừ các biến làm Cronbach’s Alpha
của biến tổng lớn hơn. Do đó, 32/33 biến quan sát sẽ được chấp nhận và sử dụng
trong bước phân tích nhân tố tiếp theo.

4.3 Kết quả phân tích nhân tố khám phá
Việc phân tích EFA là để kiểm định giá trị các khái niệm của thang đo. Kết quả

phân tích EFA các biến độc lập cho thấy, kiểm định KMO và Bartlett trong phân
tích yếu tố có giá trị p-value là 0,000, nhỏ hơn 0,01; hệ số KMO là 0,903 lớn hơn
0,6. Điều này cho thấy các biến quan sát trong tổng thể có mối tương quan với
nhau và phân tích nhân tố khám phá là phù hợp. Meyers & cộng sự (2000) đề cập
rằng, trong phân tích nhân tố, phương pháp trích Principal Components Analysis
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đi cùng với phép xoay Varimax là cách thức được sử dụng phổ biến nhất. Tại các
mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 1 với phép xoay Varimax, phân tích EFA đã trích
được 6 nhân tố từ các biến quan sát và với phương sai trích là 63,451% lớn hơn
50%. Như vậy, 6 nhân tố được trích giải thích được 63,451% biến thiên dữ liệu
của 27 biến quan sát độc lập tham gia vào EFA, loại bỏ biến PR2 do biến này có
hệ số tải nhỏ hơn 0,5. Do đó, kết quả phân tích nhân tố khám phá biến độc lập là
phù hợp.

Bảng 3. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo

Tên biến Số biến
quan sát

Cronbach's
Alpha

Hệ số tương quan
biến tổng nhỏ nhất

Tiêu chuẩn nghiệp vụ 5 0,810 0,601 (PQ5)
Quản trị doanh nghiệp 6 0,844 0,626 (BA6)
Sự chuyên nghiệp 7 0,873 0,628 (PR4)
Văn hóa doanh nghiệp 5 0,844 0,601 (OC3)
Tuân thủ pháp luật 4 0,818 0,615 (RC4)
Quan hệ đối tác 2 0,796 0,661 (BP1)
Hiệu quả hoạt động 3 0,781 0,602 (CBP1)

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Bảng 4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá biến độc lập

Tiêu chuẩn
nghiệp vụ

Quản trị
doanh nghiệp

Sự chuyên
nghiệp

Văn hóa
doanh nghiệp

Tuân thủ
pháp luật

Quan hệ
đối tác

Factor loadings
0,786 (PQ2) 0,770 (BA2) 0,754 (PR6) 0,754 (OC1) 0,796 (RC1) 0,821 (BP2)
0,747 (PQ4) 0,769 (BA1) 0,743 (PR7) 0,752 (OC2) 0,768 (RC2) 0,775 (BP1)
0,741 (PQ3) 0,752 (BA4) 0,731 (PR5) 0,747 (OC3) 0,751 (RC3)
0,722 (PQ5) 0,748 (BA3) 0,711 (PR1) 0,740 (OC5) 0,719 (RC4)
0,716 (PQ1) 0,710 (BA6) 0,689 (PR3) 0,738 (OC4)

0,674 (PR4)
0,452 (PR2)

KMO= 0,903; Sig. = 0,000; Eigenvalue = 1,051 >1; Total Variance Explained = 63,451%

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Bảng 5. Kết quả phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc

Biến KMO Bartlett's test Phương sai (%) Evigenvalue Số nhóm
Hiệu quả hoạt động 0,703 0,000 69,56 2,087 1

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả



Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 161 (01/2024)   15

Kết quả phân tích EFA đối với biến phụ thuộc “Hiệu quả hoạt động của đại lý
hải quan” từ dữ liệu nghiên cứu cho thấy hệ số KMO lớn hơn 0,6 (0,703), kiểm
định Bartlett cho kết quả giá trị p-value nhỏ hơn 0,01 (0,000), giá trị eigenvalue lớn
hơn 1 (2,087), hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5 và phương sai giải thích lớn hơn
50% (69,56%), các biến quan sát hội tụ về một nhân tố duy nhất. Điều đó cho thấy
sử dụng phân tích nhân tố khám phá là phù hợp với biến phụ thuộc “hiệu quả hoạt
động của đại lý hải quan”.

4.4 Kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu

4.4.1 Phân tích tương quan
Phân tích tương quan cho biết mối quan hệ giữa các biến nghiên cứu với nhau.

Nếu hệ số tương quan khác 0 điều này cho thấy các khái niệm nghiên cứu có mối
liên hệ thực sự. Hệ số tương quan dương phản ánh mối quan hệ cùng chiều và tương
quan âm phản ánh mối quan hệ ngược chiều. Kết quả phân tích từ dữ liệu nghiên
cứu cho thấy biến phụ thuộc có tương quan với tất cả các biến còn lại trong mô hình
(nhỏ nhất với biến Văn hóa doanh nghiệp bằng 0,401). Kết quả phân tích cũng cho
thấy giữa các biến độc lập cũng có tương quan với nhau, điều này gợi ý cần kiểm
tra có thể xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến khi phân tích hồi quy.

4.4.2 Phân tích hồi quy
Phân tích tương quan cho biết giữa các biến có thể có mối quan hệ với nhau mà

không cho biết mối quan hệ nhân quả giữa chúng. Về mặt lý thuyết, các yếu tố ảnh
hưởng (biến độc lập) và kết quả hoạt động của đại lý hải quan (biến phụ thuộc)
thông qua phân tích hồi quy sẽ cho biết mối quan hệ và mức độ ảnh hưởng. Để kiểm
tra mối quan hệ ảnh hưởng, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy bội với phương
pháp tổng bình phương nhỏ nhất (OLS). Kết quả phân tích từ dữ liệu nghiên cứu
như Bảng 6 dưới đây.

Bảng 6. Tổng hợp kết quả phân tích hồi quy

Mô hình
Hệ số  

chưa chuẩn hóa
Hệ số

chuẩn hóa t Sig.
Thống kê  

đa cộng tuyến
B Std.Error Beta Tolerance VIF

1 (Hằng số) -0,134 0,144 -0,933 0,351
PQ 0,249 0,026 0,301 9,692 0,000 0,791 1,264
BA 0,317 0,027 0,374 11,625 0,000 0,735 1,360
PR 0,211 0,030 0,246 6,981 0,000 0,612 1,634
OC 0,058 0,028 0,069 2,106 0,036 0,708 1,413
RC 0,064 0,027 0,078 2,346 0,019 0,689 1,451
BP 0,105 0,023 0,153 4,586 0,000 0,680 1,470

a. Biến phụ thuộc: CBP

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả
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Kết quả nghiên cứu có kết quả hệ số R2 hiệu chỉnh là 0,685. Điều này cho thấy
68,5% sự biến thiên biến phụ thuộc (Hiệu quả hoạt động của đại lý hải quan) có
thể được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. Hệ số phóng đại phương
sai (VIF) nhỏ hơn 2 cho thấy không tồn tại mối quan hệ chặt chẽ giữa các biến độc
lập, vì thế hiện tượng đa cộng tuyến không xảy ra. Kết quả kiểm định giá trị F bằng
150,983 với p-value bằng 0,000 cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính xây dựng
phù hợp với tập dữ liệu và các biến độc lập trong mô hình có quan hệ với biến phụ
thuộc. Để kiểm tra quan hệ này, nghiên cứu sử dụng phân tích bằng hồi quy bội với
phương pháp tổng bình phương nhỏ nhất (OLS), kết quả nhận được như Bảng 6.

Các hệ số góc đều có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Do vậy, các biến có
ảnh hưởng đến hoạt động của đại lý hải quan lần lượt là Tiêu chuẩn nghiệp vụ, Quản
trị doanh nghiệp, Sự chuyên nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp, Tuân thủ pháp luật và
Quan hệ đối tác. Các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6 đều được chấp nhận, vì thế
nghiên cứu kết luận rằng hiện tượng phương sai thay đổi.

5. Hàm ý chính sách và kết luận
Hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan của các đại lý hải quan

có tính chất đặc thù, vừa là hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lời, tuân thủ
nguyên lý cạnh tranh trên thị trường nhưng đồng thời chịu sự quản lý, giám sát và
kiểm tra của cơ quan hải quan. Nghiên cứu tiếp cận các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt
động cung ứng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan từ góc nhìn của chủ thể là đại
lý hải quan trong mối quan hệ với khách hàng và cơ quan hải quan nhằm xây dựng
khung lý thuyết, các giả thuyết về mối quan hệ và đo lường mức độ ảnh hưởng. Từ
thực tiễn quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý
làm thủ tục hải quan tại Việt Nam và trên thế giới, cũng như sự đa dạng về khách
hàng và đối tượng làm thủ tục hải quan, nghiên cứu xây dựng được khung đo lường
hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan của chủ thể đại lý hải quan
bao gồm 6 yếu tố cốt lõi, cụ thể hoá và luận giải từng yếu tố cốt lõi với nhiều yếu
tố thành phần.

Kết quả kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dịch vụ làm thủ
tục hải quan của đại lý hải quan chỉ ra một số phát hiện quan trọng như sau:
Thứ nhất, yếu tố “Quản trị doanh nghiệp” có ảnh hưởng tích cực và mạnh nhất

đến kết quả hoạt động cung ứng dịch vụ làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan.
Kết quả phản ánh đặc trưng cơ bản của hoạt động đại lý hải quan là chủ động, bao
trùm và kết nối trong quá trình thực hiện thông quan đối với hàng hoá, phương tiện
vận tải. Điều này hoàn toàn phù hợp với nguyên lý thị trường, theo đó để nâng cao
năng lực cạnh tranh thông qua kết quả thông quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu
của khách hàng, đại lý hải quan cần đầu tư và phát triển các nguồn lực quan trọng
đó là: đội ngũ nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn quốc tế và quốc gia;
hạ tầng công nghệ thông tin; và quan trọng là công cụ quản lý rủi ro tuân thủ pháp
luật trong quá trình làm thủ tục hải quan.
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Thứ hai, yếu tố “Tiêu chuẩn nghiệp vụ” xếp thứ hai về ý nghĩa ảnh hưởng đến
hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý hải quan. Điều này hoàn toàn đúng theo quy
định của pháp luật và thực tiễn hoạt động đại lý hải quan tại Việt Nam và hầu hết
các nước trên thế giới, một trong những điều kiện tiên quyết để thành lập và hoạt
động cung ứng dịch vụ làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp phải có nhân viên
đại lý được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan thông qua các kỳ thi do cấp cao nhất
của ngành hải quan tổ chức. Hơn nữa, do hệ thống pháp luật thương mại quốc tế và
quy định hải quan cũng như môi trường kinh doanh liên tục thay đổi nên đội ngũ
chuyên viên phải luôn cập nhật, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn và am
hiểu khách hàng.
Thứ ba, yếu tố “Tuân thủ pháp luật “của đại lý hải quan là tiêu chí quan trọng để

cơ quan hải quan thực hiện quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro trong quá trình thông
quan hàng hoá. Vì vậy, bản chất yếu tố này là sự tích hợp mức độ tuân thủ của bản
thân đại lý hải quan và khách hàng là chủ hàng xuất nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng
lớn đến quyết định thông quan của cơ quan hải quan, cụ thể là kết quả khai báo hải
quan, thời gian thông quan, và khả năng vi phạm pháp luật. Kết quả này hoàn toàn
tương thích với chuẩn mực, khuyến nghị và thực hành đại lý hải quan của Tổ chức
Hải quan thế giới và các nước có ngành dịch vụ đại lý hải quan phát triển như Hoa
Kỳ, Canada (US Customs and Border Protection, 2022).

Bên cạnh đó, Sự chuyên nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp, và Quan hệ đối tác cũng
là các nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động cung ứng dịch vụ làm thủ tục
hải quan của đại lý hải quan tại Việt Nam. Điều này là hoàn toàn phù hợp với vai
trò là chủ thể cung ứng dịch vụ của đại lý hải quan, vận động theo quy luật của thị
trường và quy luật giá trị mang lại cho khách hàng.

Từ kết quả nghiên cứu này kết hợp phân tích thực tế, một số giải pháp được đề
xuất nhằm tăng cường hoạt động đại lý hải quan tại Việt Nam trong thời gian tới.
Cụ thể như sau:

Đối với cơ quan hải quan, cần ban hành chính thức chính sách quản lý và cơ
chế ưu tiên đối với các đại lý tuân thủ tốt pháp luật, đồng thời tăng cường công tác
truyền thông và khuyến khích đại lý hải quan tuân thủ tốt pháp luật. Bên cạnh các
giải pháp tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thì Tổng
Cục Hải quan cần có kênh thông tin, bộ phận chuyên trách về công tác đại lý hải
quan để củng cố mối quan hệ đối tác với mạng lưới đại lý hải quan đồng thời có
những kiến nghị, điều chỉnh phù hợp và kịp thời đáp ứng thực tiễn xuất nhập khẩu
hàng hoá và thủ tục hải quan của Việt Nam. Tổng Cục Hải quan tăng cường đổi
mới công tác đánh giá, công nhận và chứng nhận chất lượng nghiệp vụ cho đội ngũ
chuyên viên, chuyên gia làm thủ tục hải quan của đại lý hải quan, góp phần nâng
cao tính chuyên nghiệp, tính tiêu chuẩn và quốc tế của cộng đồng đại lý hải quan
Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp là đại lý hải quan, các đại lý hải quan cần nhận thức được
tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt quản trị hệ thống công
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nghệ thông tin và nguồn nhân lực thực hiện nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dịch
vụ cũng như uy tín và lợi thế cạnh tranh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm
thủ tục hải quan, bao gồm cả chuyên môn nghiệp vụ cũng như đạo đức và liêm
chính nghề nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ cùng với sự mở cửa thị
trường dịch vụ logistics, dịch vụ đại lý hải quan, các doanh nghiệp đại lý hải quan
Việt Nam cần xây dựng và phát triển thương hiệu, truyền thông rộng rãi giá trị của
văn hoá doanh nghiệp cũng như phát triển quan hệ đối tác nhằm củng cố vị thế trên
thị trường và là đối tác tin cậy của cơ quan hải quan.

Kết quả nghiên cứu này có thể hỗ trợ khách hàng lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ
đại lý hải quan, từ đó có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm định hướng phát triển
hoạt động đại lý hải quan tại Việt Nam trong thời gian tới. Do thời gian và khả năng
tiếp cận nguồn thông tin có hạn nên hạn chế của nghiên cứu là mẫu nghiên cứu chưa
đồng đều. Vì vậy, kết quả nghiên cứu chưa bao quát được toàn bộ thực tiễn hoạt
động của các đại lý hải quan tại Việt Nam. Các nghiên cứu trong tương lai về chủ
đề này có thể được triển khai sâu hơn khi khắc phục các hạn chế nêu trên.
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